
Màu trắng Màu nhạt
I
1 C-108VR Bệt vệ sinh nắp thường, 2 nút nhấn 1,427,296 1,564,160
2 C-108VRN Bệt vệ sinh nắp đóng êm, 2 nút nhấn 1,603,264 1,779,232
3 C-117VR Bàn cầu 2 khối nắp thường, tay gạt 1,251,600 1,388,400
4 C-117VRN Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm, tay gạt 1,418,800 1,592,400
5 C-306VPR Bàn cầu 2 khối nắp thường, 2 nút nhấn 1,730,352 1,935,648
6 C-306VPRN Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm, 2 nút nhấn 1,906,320 2,150,720
7 C-306VR Bàn cầu 2 khối nắp thường 1,554,384 1,710,800
8 C-306VRN Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm 1,730,352 1,925,872
9 C-333VPR Bàn cầu 2 khối nắp thường, tay gạt 1,522,000 1,678,800

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn             Email: sale@choxaydung.vn

Mã SP Tên SP

Hàng tiêu chuẩn

Bàn Cầu

STT
Giá bán

(Áp dụng từ 18/3/2009)
BẢNG GIÁ BỆT, CHẬU INAX

p g, y gạ , , , ,
10 C-333VPRN Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm, tay gạt 1,689,200 1,882,800
11 C-333VR Bàn cầu 2 khối nắp đóng thường, tay gạt 1,346,800 1,488,800
12 C-333VRN Bàn cầu nắp đóng êm, tay gạt 1,514,000 1,692,800
II
1 C-504VR Bàn cầu 2 khối cao cấp nắp đóng thường 1,806,800 2,036,800
2 C-504VRN Bàn cầu 2 khối cao cấp nắp đóng êm 1,982,000 2,252,000
3 GC-504VRN Bàn cầu Proguard nắp đóng êm 2,212,800 2,482,800
4 C-522V Bàn cầu nắp thường 1,621,600 1,791,600
5 C-522VN Bàn cầu nắp đóng êm, tay gạt 1,796,800 2,006,800
6 GC-522VN Bàn cầu Proguard nắp đóng êm, tay gạt 2,027,600 2,237,600
7 C-702V Bàn cầu nắp thường 2,006,800 2,246,800
8 C-702VN Bàn cầu nắp đóng êm, tay gạt 2,207,200 2,477,200
9 GC-702VN Bàn cầu Proguard nắp đóng êm 2,438,000 2,708,000

10 C-711V Bàn cầu nắp đóng thường 1,901,600 2,141,600
11 C-711VN Bàn cầu nắp đóng êm, tay gạt 2,106,800 2,376,800
12 GC-711VN Bàn cầu Proguard nắp đóng êm, tay gạt 2,332,800 2,602,800
13 C-801VRN Bàn cầu 2 khối GURUPICA 2 nút nhấn 2,763,600 3,053,600
14 GC-801VRN Bàn cầu Proguard nắp đóng êm, 2 nút nhấn 2,994,400 3,284,400
15 C-828VRN Bàn cầu nắp đóng êm, tay gạt 2,458,000 2,708,000
16 GC-828VRN Bàn cầu Proguard nắp đóng êm, tay gạt 2,688,800 2,938,800
17 C-907VN Bàn cầu 2 khối nắp đóng êm, 2 nút nhấn 4,766,400
18 GC-907VN Bàn cầu 2 khối Proguard nắp đóng êm 5,009,680
19 C-927VN Bàn cầu 2 khối cao cấp, nắp đóng êm 4,271,200
20 GC-927VN Bàn cầu 2 khối Proguard nắp đóng êm 4,514,480
III

Hàng cao cấp

Hàng sang trọngIII
1 C-900VN Bàn cầu 1 khối, nắp đóng êm 5,144,400 5,774,400
2 GC-900VN Bàn cầu 1 khối Proguard nắp đóng êm 5,375,200 6,005,200

Hàng sang trọng



3 C-918VN Bàn cầu 1 khối, nắp đóng êm 5,271,200
4 GC-918VN Bàn cầu 1 khối Proguard nắp đóng êm 5,514,480
5 C-909VN Bàn cầu 1 khối, nắp đóng êm 5,964,480
6 GC-909VN Bàn cầu 1 khối Proguard nắp đóng êm 6,207,760
7 GC-1008VN  Bàn cầu Xtreme 7,387,600
8 GC-1017VN Bàn cầu Xtreme 6,599,120

Màu trắng Màu nhạt
I Hàng tiêu chuẩn
1 L-280V Chậu treo tường 246,000
2 L-282V Chậu treo tường 277,750 389,000
3 L-284V Chậu treo tường 344,250 389,000
4 L-284VD Chậu treo tường 348,750 389,000
5 L-285V Chậu treo tường 379,000 389,000
6 L-286V Chậu treo tường 336,000 389,000
7 L-286VC Chậu treo tường 348,750 389,000
8 L-288V Chậu treo tường 549,000 389,000
9 L-288VC Chậu treo tường 392,500 433,400

10 L-288VD Chậu treo tường 392,500 433,400
11 GL-288V Chậu treo tường có PROGUARD 668,750 389,000
II Hàng cao cấp

Giá bánGhi chú

Chậu rửa Lavabo
Mã SP

STT

1 L-290V Chậu treo tường 1,123,750 389,000
2 GL-290V Chậu treo tường có PROGUARD 1,243,500 389,000
3 L-292V Chậu để bàn 452,000 389,000
4 L-2293V Chậu bàn đá (âm bàn) 497,500 389,000
5 L-2394V Chậu bàn đá 497,500 389,000
6 L-2396V Chậu bàn đá 582,500 389,000

III Hàng sang trọng
1 L-445V Chậu để bàn 1,085,000
2 L-465V Chậu để bàn 1,281,250

3 GL-2094V
Chậu âm bàn sử dụng công nghệ 
PROGUARD và HYPERKILAMIC 1,016,250 1,140,300

4 PG chậu rửa 125,000
IV
1 TSF-1245AV 9,425,000
2 TSF-1265AV 9,617,300

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn sàng 
để các bạn gửi trọn niềm tin.

Bàn tủ dành cho chậu

Màu nhạt có: Màu kem, màu hồng, màu xanh nhạt, màu xanh ngọc



Mã SP Tên SP Giá bán
I
1 BFV-28S Sen tắm 2,748,750
2 BFV-70S Sen tắm 7,000,500
3 BFV-103S Sen tắm 2,571,750
4 BFV-203S Sen tắm 195,750
5 BFV-283S Sen tắm 1,892,250
6 BFV-403S Sen tắm 2,447,500
7 BFV-703S Sen tắm 1,747,500
8 BFV-4000S Sen tắm 3,479,250
9 BFV-7000B Sen tắm 3,834,000

10 BFV-8000S Sen tắm 2,819,250
11 BFV 8000S 1C Sen tắm 2 819 250

STT
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BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM SEN VÒI INAX
(Áp dụng từ ngày: 18/3/2009)

Sen tắm và vòi chậu

Sen vòi tắm

11 BFV-8000S-1C Sen tắm 2,819,250
12 BFV-8145T Sen tắm 4,220,250
13 BFV-8145T-1C Sen tắm 4,220,250
II
1 LF-1 Vòi đơn 380,150
2 LF-7R-13 Vòi đơn 335,150
3 LF-12-13 Vòi đơn 320,100
4 LF-14-13 Vòi đơn 517,150
5 LF-15G-13 Vòi đơn 385,150
6 LF-16-13 Vòi đơn 340,100
7 LFV-13A Vòi đơn 458,220
8 LFV-101S Vòi nóng lạnh 2,326,500
9 LFV-102S Vòi nóng lạnh 2,146,500

10 LFV-201S Vòi nóng lạnh 2,326,500
11 LFV-202S Vòi nóng lạnh 2,146,500
12 LFV-281S Vòi nóng lạnh 1,787,000
13 LFV-282S Vòi nóng lạnh 1,737,000
14 LFV-401S Vòi nóng lạnh 1,792,250
15 LFV-402S Vòi nóng lạnh 1,792,250
16 LFV-701S Vòi nóng lạnh 1,667,000
17 LFV-702S Vòi nóng lạnh 1,522,250
18 LFV-4000S Vòi nóng lạnh 2,885,500
19 LFV-4001S Vòi nóng lạnh 3,065,500
20 LFV-7000B Vòi nóng lạnh 3,239,250
21

Vòi chậu Lavabo

21 LFV-8000S Vòi nóng lạnh 2,415,000
22 LFV-8000SH2 Vòi nóng lạnh 2,784,500

Phụ kiện Lavabo



23 LF-105PAL Ống thải chữ P (Nhật) 880,700
24 LF-11L Ống cấp nước 120,000
25 LF-3K Van vặn khoá 250,000
III
1 SFV-101S Vòi bếp 1,060,400
2 SFV-112S Vòi bếp 1,795,650
3 SFV-201S Vòi bếp 1,060,400
4 SFV-212S Vòi bếp 1,795,650
5 SFV-301S Vòi bếp 1,160,400
6 SFV-801S Vòi bếp 1,595,550
7 JF-6450-SX Vòi bếp rút 3,547,500

IV
1 AM-90(100V) Vòi tự động (lạnh) 6,171,250
2 AM-90K(100V) Vòi tự động (nóng, lạnh) 7,050,250
3 AMV-7000K(220V) Vòi tự động 4,831,750
V
1 JF-20-T Bộ lọc vòi bếp 1,647,500
2 KF-24(AY) Bình xà phòng(tường) 650,000
3 KF-24BL Bình xà phòng(bàn) 850,000
4 KFV-24(AY) Bình xà phòng 550,000
5 KS-370 Máy sấy tay 3,401,000
6 KS-520 Máy sấy tay 14,104,000

Vòi bếp

Phụ kiện

Vòi cảm ứng

7 A-016V Nút chặn chậu 260,200
8 A-603PV Ống thải bầu 692,000
9 P-674-50 Gioăng cao su 7,000

10 A-674P Ống thải chữ P 670,000
11 A-675PV Ống thải chữ P 310,000
12 A-676PV Ống thải bầu 400,000
13 A-703-4 Van vặn khoá 130,000

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn 
sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.



Màu nhạt Màu trắng

1 U-116V 342,400 314,000
2 U-431VR 1,406,800 1,276,800
3 U-440V 756,000 686,000

1 U-411V 2,512,800 2,282,800
2 GU-411V 2,748,400 2,518,400

PG cho tiểu U-411 230,800

1 U-431V 1,848,800 1,676,800
2 GU-431V 2,079,600 1,907,600

Mã SP Tên SP Giá bán
1 OK-100SET(A) Van tiểu cảm ứng 6,128,800
2 OK-100SET(B) Van tiểu cảm ứng 6,128,800
3 OKU-132SM Van tiểu cảm ứng 5,428,000
4 OKUV-32SM Van tiểu cảm ứng 3,558,800
5 UF-3VS Van nhấn tay 1,060,000
6 UF-4VS Van nhấn tay 1,060,000
7 UF-5V Van nhấn tay 681,600
8 UF-6V Van nhấn tay 681,600
9 UF-17R Ống cấp nước van tiểu 175,000

10 UF-18R Ống cấp nước van tiểu 240,000
11 UF-105 Cút nối 180,000
12 UF-13AWP(VU) Gioăng nối tường 270,000
13 UF-104BWP(VU) Gioăng nối tường 270,000
14 CF-4AWP-SC(AY) Plage 200,000
15 AY-68 AY-Bolt 60,000

Tiểu nam

Hàng tiêu chuẩn

Hàng sang trọng

Hàng cao cấp

Mã SP
Giá bán

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn 
sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.
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BẢNG GIÁ TIỂU NAM VÀ PHỤ KIỆN

STT

STT

(Áp dụng từ ngày 18/3/2009)

Van và phụ kiện tiểu nam
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